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MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn đề tài  

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Mỗi cộng 

đồng dân cư dù lớn hay nhỏ có một ngôn ngữ chung để có thể giao tiếp được với 

nhau. Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia có vai trò quan trọng đối với người Việt và 

các dân tộc trên toàn cõi Việt Nam. 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ thống nhất và đa dạng. Sự thống nhất của tiếng 

Việt được biểu hiện khá rõ trong việc người Việt ở khắp mọi nơi trên đất nước khi 

dùng ngôn ngữ Việt đều có thể giao tiếp và hiểu nhau. Tính đa dạng của tiếng Việt 

được thể hiện ở sự khác nhau trên các vùng phương ngữ. Vì vậy khi trò chuyện với 

những người trên các miền khác nhau chúng ta một mặt vẫn hiểu nhau và mặt khác 

có thể nhận ra những nét riêng biệt mang tính địa phương. Sự khác biệt của tiếng 

Việt trên các miền đất nước như cách phát âm, sử dụng từ ngữ, lối nói ngữ pháp nói 

chung được người Việt Nam nhận ra dễ dàng. Những nét chung và riêng của ngôn 

ngữ trên các địa phương khác nhau đã tạo ra tính đa dạng trong sự thống nhất của 

tiếng Việt. 

 Ngôn ngữ ngoài vai trò chính là phương tiện giao tiếp và công cụ tư duy còn 

có vai trò quan trọng khác là thể hiện đặc trưng văn hoá dân tộc. Xét trong phạm vi 

một dân tộc thì ngôn ngữ là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn văn hoá mang đặc trưng vùng 

miền. Vì thế tiếng địa phương là “tài sản” văn hoá quan trọng của mỗi vùng miền. 

Nghiên cứu phương ngữ sẽ góp phần bảo tồn những giá trị văn hoá tinh thần đặc 

sắc. Thêm vào đó tiếng địa phương là biểu hiện sinh động của ngôn ngữ toàn dân. 

Hiểu rõ ngôn ngữ từng địa phương sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tiếng Việt.  

 Hiện nay do nhu cầu giao tiếp ngày càng cao, việc chuẩn hoá và thống nhất 

tiếng Việt là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên vấn đề này đã và đang đặt ra nhiều 

khó khăn bởi “quá trình chuẩn hoá và thống nhất ngôn ngữ là một quá trình tranh 

chấp, gạn lọc giữa các biến thể địa phương về mặt ngữ âm cũng như từ vựng” [11, 

tr.10]. Quá trình thống nhất này đang đặt ra một câu hỏi lớn: liệu phương ngữ có rơi 

vào quá trình “giải thể” để hoà vào sự thống nhất của tiếng Việt hay không? Từ câu 

hỏi này lại có nhiều câu hỏi khác đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của phương ngữ 

như: phương ngữ có vai trò gì trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc? Như vậy việc 
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nghiên cứu tiếng Việt nói chung, phương ngữ nói riêng trong thời điểm hiện nay là 

một việc làm rất cần thiết đối với quá trình xây dựng ngôn ngữ Việt thành ngôn ngữ 

thống nhất, chuẩn mực và phát triển. 

Lµ một thæ ng÷ thuéc huyÖn VÜnh Léc, tØnh Thanh Ho¸ nh­ng thæ ng÷ VÜnh 

ThÞnh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, kh¸c biÖt víi tiÕng c¸c khu vực khác trong huyÖn vµ 

to¯n tØnh Thanh Ho¸. TiÕng nãi VÜnh ThÞnh “lÝu lo nh­ chim hãt”, ®Çy s¾c th¸i gîi 

c¶m và gây sự chú ý cho người nghe. Mét ®iÒu ®Æc biÖt d­êng nh­ chØ thÊy ë riªng 

VÜnh ThÞnh ®ã lµ ng­êi d©n khi xa quª, chØ cÇn gÆp mét ng­êi cïng quª m×nh lµ hä 

giao tiÕp b»ng tiÕng mÑ ®Î, lµm cho nh÷ng ng­êi xung quanh ng¬ ng¸c, ng¹c nhiªn 

vµ chú ý ngay.  Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt nµy gãp phÇn lµm nªn nh÷ng ®Æc tr­ng 

riªng biÖt cña vïng ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt. Tuy cã nhiÒu nÐt ®Æc biÖt nh­ng thæ ng÷ 

VÜnh ThÞnh ch­a ®­îc chó ý nghiªn cøu kÜ nh­ c¸c thæ ng÷ kh¸c trªn n­íc ta nh­ 

tiÕng S¬n T©y (Hµ Néi), tiÕng Nghi Léc (NghÖ An), tiÕng HËu Léc (Thanh Ho¸). V× 

vËy chóng t«i chän ®Ò tµi §Æc ®iÓm ng÷ ©m vµ tõ vùng tiÕng VÜnh ThÞnh - VÜnh 

Léc - Thanh Ho¸ lµm ®èi t­îng nghiªn cøu cho luËn v¨n nµy. 

2. Lịch sử vấn đề 

Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu phương ngữ đặt ra từ rất sớm. Nhưng phải 

đến nửa sau thế kỉ XX các phương ngữ tiếng Việt mới được chú ý nghiên cứu. Cùng 

với các phương ngữ khác, tiếng Thanh Hoá cũng bắt đầu được nghiên cứu từ đây. 

Tiếng địa phương Thanh Hoá được các nhà phương ngữ học quan tâm 

nghiên cứu ngay cả khi nghiên cứu chung về phương ngữ tiếng Việt. Các công trình 

đáng chú ý đầu tiên là Tiếng Việt trên các miền đất nƣớc và sau được bổ sung sửa 

chữa và in thành cuốn sách Phƣơng ngữ học tiếng Việt (Hoàng Thị Châu), Tiếng 

Việt trên đƣờng phát triển (Nguyễn Kim Thản), Chữ và vần Việt và Ngữ Việt 

trên đất Việt (Nguyễn Bạt Tuỵ). Các tác giả trên đều khẳng định vị trí của phương 

ngữ Thanh Hoá trong hệ thống phương ngữ Việt. Tác giả Nguyễn Bạt Tuỵ chia 

tiếng Việt thành 5 vùng phương ngữ trong đó tiếng Thanh Hoá thuộc về phương 

ngữ Bắc. Trái lại Nguyễn Kim Thản lại chia tiếng Việt thành 4 vùng phương ngữ. 

Và tiếng Thanh Hoá bị tác giả chia làm đôi: Bắc Thanh Hoá thuộc phương ngữ Bắc 

còn Nam Thanh Hoá thuộc phương ngữ Trung. Tác giả Hoàng Thị Châu trong công 

trình nghiên cứu của mình đã chia tiếng Việt thành 3 vùng phương ngữ. Phương 
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ngữ Trung bao gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân. Tác giả 

cũng khẳng định phương ngữ Bắc Trung Bộ trong đó có Thanh Hoá là vùng phương 

ngữ bảo lưu nhiều yếu tố cổ. Trong tác phẩm của mình Hoàng Thị Châu đã chỉ rõ vị 

trí của tiếng Thanh Hoá là phương ngữ chuyển tiếp giữa phương ngữ Bắc và 

phương ngữ Trung. 

Bên cạnh những tác phẩm có đề cập đến tiếng địa phương Thanh Hoá như đã 

kể đến ở trên có nhiều công trình đã và đang đi sâu vào nghiên cứu tiếng địa 

phương Thanh Hoá. Người dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu vùng 

phương ngữ xứ Thanh này là người con sinh ra từ mảnh đất Thanh Hoá- tác giả 

Phạm Văn Hảo. Ông đã có luận án tiến sĩ nghiên cứu về đặc điểm ngữ âm tiếng 

Thanh Hoá năm 1991. Và tác giả cũng có bài viết đăng trên tạp chí ngôn ngữ số 

4/1985 bàn về tiếng Thanh Hoá nhan đề: Về một số đặc trƣng tiếng Thanh Hoá, 

thổ ngữ chuyển tiếp giữa phƣơng ngữ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Công trình đầu 

tiên đi sâu vào nghiên cứu tiếng Thanh Hoá này đã khẳng định: “Do có những đặc 

điểm giống phương ngữ BTB…lại có những đặc điểm giống phương ngữ BB nên 

tiếng Thanh Hoá mang tính chất một thổ ngữ chuyển tiếp giữa hai vùng phương 

ngữ trên”[20, tr.56]. 

 Ngoài ra còn phải kể đến các công trình khác nghiên cứu về tiếng Thanh 

Hoá như Trương Văn Sinh – Nguyễn Thành Thân: Về vị trí của tiếng địa phƣơng 

Thanh Hoá. Các tác giả trong bài viết của mình đã đề ra tiêu chí phân chia các 

vùng phương ngữ và cũng xác định vị trí cho tiếng địa phương Thanh Hoá. Theo 

các tác giả phương ngữ Thanh Hoá thuộc về phương ngữ Bắc Trung Bộ cùng với 

tiếng địa phương Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên. Cách sắp xếp này theo họ sẽ phản 

ánh được tính phức tạp của bản thân tiếng địa phương Thanh Hoá, phản ánh được 

mối quan hệ giữa tiếng địa phương Thanh Hoá với tiếng địa phương Nghệ Tĩnh và 

Bình Trị Thiên, phản ánh được vai trò chuyển tiếp của tiếng Thanh Hoá…Gần đây 

có nhiều luận văn quan tâm nghiên cứu tiếng Thanh Hoá như hai luận văn thạc sĩ 

Ngữ Văn được hoàn thành tại Đại học Vinh của Nguyễn Thị Sơn: Khảo sát vốn từ 

địa phƣơng Thanh Hoá (2004) và Nguyễn Thị Thắm : Khảo sát từ địa phƣơng 

Thanh Hoá (2009). Hai luận văn cũng đã có những nhận xét bước đầu một cách 

khái quát về vùng phương ngữ này và đã rút được nhiều kết luận có giá trị trong đó 
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có nhận định rằng vốn từ địa phương Thanh Hoá có những nét khác biệt nhất định 

so với vốn từ toàn dân và phương ngữ Nghệ Tĩnh.  

 Trường Đại học Hồng Đức là trường đại học đã dành nhiều quan tâm nhất 

cho vùng phương ngữ “nhà mình”. Liên tục có các đề tài cấp trường, cấp bộ nghiên 

cứu về phương ngữ xứ Thanh. Năm 2006 trường chủ trì đề tài nghiên cứu tiếng địa 

phương Thanh Hoá đến nay vẫn chưa nghiệm thu. Đây là đề tài có quy mô rộng lớn 

thực hiện ở hơn 30 điạ phương khác nhau chia đều cho khắp các vùng trong tỉnh. 

Thực hiện đề tài này không chỉ góp phần khẳng định vai trò của phương ngữ xứ 

Thanh mà còn phục vụ việc phát triển văn hoá, văn nghệ, du lịch của Thanh Hoá. 

 Vĩnh Thịnh là một xã thuộc huyện Vĩnh Lộc nằm ở phía Tây Bắc, cách thành 

phố Thanh Hoá 30 km. Đây là mảnh đất giàu giá trị lịch sử, giàu truyền thống văn 

hoá. Đặc biệt thổ ngữ Vĩnh Thịnh có đặc điểm khác hẳn với tiếng các xã bên cạnh 

và tiếng Thanh Hoá nói chung. Tuy có nhiều điểm đặc biệt nhưng thổ ngữ Vĩnh 

Thịnh chưa được nghiên cứu kĩ, mặc dù đã có một số tác giả đã đề cập đến thổ ngữ 

này. Ví dụ, nó được điểm qua đặc điểm trong một số tác phẩm như Ngữ âm tiếng 

Mƣờng qua các phƣơng ngôn của Nguyễn Văn Tài hay luận án tiến sĩ của tác giả 

Phạm Văn Hảo – Ngữ âm tiếng Thanh Hóa. Bài viết đầu tiên đi sâu tìm hiểu tiếng 

địa phương Vĩnh Thịnh là Từ ngữ tiếng Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) của 

tác giả Trần Minh năm 2004. Bài viết đã chỉ ra những đặc điểm ngữ âm, từ vựng 

của vùng thổ ngữ đặc sắc này. Công trình có nhiều gợi ý hết sức quý báu đối với 

chúng tôi khi tiến hành triển khai tìm hiểu tiếng Vĩnh Thịnh để thực hiện luận văn. 

Sau khi trình bày những đặc điểm về tiếng Vĩnh Thịnh tác giả đã đưa ra nhận định 

của mình về nguồn gốc tiếng Vĩnh Thịnh. Qua quá trình điều tra điền dã, tìm hiểu 

về lịch sử, văn hoá, xã hội của địa phương tác giả khẳng định từ ngữ tiếng Vĩnh 

Thịnh thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường. Dù trải qua thời gian nhưng dấu ấn Việt 

Mường vẫn còn tồn tại trong cộng đồng dân cư Vĩnh Thịnh được thể hiện qua ngôn 

ngữ. 

Năm 2008, hai tác giả Lê Văn Trường và Nguyễn Văn Lợi có bài viết mới 

nghiên cứu về tiếng Vĩnh Thịnh. Dựa trên tư liệu do cán bộ Phòng Phương ngữ học, 

Viện Ngôn ngữ học cung cấp hai tác giả đã viết bài Hệ thống thanh điệu Vĩnh 

Thịnh (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá). Sử dụng các chương trình hiện đại như 
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WINCECIL, ASAP và PRAAT để miêu tả ngữ âm, âm vị học nên bài viết đưa ra 

những kết luận giàu tính xác thực và thú vị. Cuối bài viết hai tác giả khẳng định: “ 

Về mặt ngữ âm học, hệ thống thanh điệu Vĩnh Thịnh có nhiều nét riêng biệt trong 

sự hiện thực hoá ngữ âm các thanh, tạo nên sắc thái riêng về giọng nói của đảo thổ 

ngữ này” [60, tr365]. Công trình đang thực hiện của trường Đại học Hồng Đức do 

Lê Thị Lan Anh chủ nhiệm đã chọn Vĩnh Thịnh làm một trong 30 điểm để nghiên 

cứu tiếng địa phương Thanh Hoá. Thành công của đề tài này sẽ góp phần khẳng 

định thêm vị trí và vai trò của vùng thổ ngữ này. 

 Khi thực hiện luận văn này chúng tôi cũng đã trình bày kết quả ban đầu của 

mình về tiếng địa phương Vĩnh Thịnh mang tên Từ ngữ xƣng gọi trong tiếng Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá đăng trên tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 7 năm 

2010. Bài viết này ngoài việc nêu đặc điểm ngôn từ Vĩnh Thịnh qua lớp từ xưng gọi 

chúng tôi cũng bước đầu nhận thấy sự tương đồng và phần nào sự khác biệt giữa 

tiếng Vĩnh Thịnh và các vùng phương ngữ khác cũng như từ toàn dân. Nhưng bài 

viết này chưa giải quyết được những vấn đề mà nhiều người quan tâm là nguồn gốc 

tiếng Vĩnh Thịnh. 

Điểm qua các công trình nghiên cứu về tiếng Vĩnh Thịnh như trên ta thấy 

dẫu sao thổ ngữ này chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. Trên cơ sở tư liệu 

và kết luận của những người đi trước chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu vùng thổ ngữ 

này để bổ sung và làm rõ hơn đặc điểm của tiếng Vĩnh Thịnh. Qua đó góp phần 

khẳng định bản sắc văn hoá của tiếng Vĩnh Thịnh nói riêng và phương ngữ Thanh 

Hoá nói chung. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đặt ra ba mục đích chính sau: 

- Nghiên cứu và mô tả để chỉ  ra một số đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Vĩnh Thịnh. 

- Thống kê và chỉ  ra một số đặc điểm từ vựng thổ ngữ Vĩnh Thịnh. 

-  Khẳng định những giá trị riêng biệt của vùng thổ ngữ này về ngôn ngữ, về lịch sử. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Luận văn đặt ra ba nhiệm vụ chính sau: 

- Tìm hiểu chung về phương ngữ và về tiếng Thanh Hoá nói chung. 
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- Tìm hiểu mặt ngữ âm thổ ngữ Vĩnh Thịnh.  

 - Tìm hiểu mặt từ vựng thổ ngữ Vĩnh Thịnh. 

4. Đối tƣợng, phạm vi và tƣ liệu nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Luận văn tập trung nghiên cứu các bình diện ngữ âm, từ vựng của tiếng Vĩnh 

Thịnh với mục đích truy tìm được nguồn gốc của thổ ngữ độc đáo này.   

4.2. Phạm vi và tư liệu nghiên cứu 

 Luận văn nghiên cứu tiếng Vĩnh Thịnh ở tất cả 4 thôn (thôn Sanh, thôn 

Trung, thôn Đông, thôn Đoài) để đưa ra cái nhìn toàn diện về vùng thổ ngữ này.  

Tư liệu được chúng tôi thu thập tại các thôn khác nhau trong xã Vĩnh Thịnh 

qua các cộng tác viên. Các cộng tác viên nói trên phần lớn là nông dân thường sống 

ở quê nhà và có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt và tiếng địa phương Vĩnh 

Thịnh. 

 Tư liệu được sử dụng trong luận văn gồm bảng từ vựng hơn 4087 từ. Qua thu 

thập nghe trực tiếp bằng tai và qua ghi âm, chúng tôi thu được hơn 2 nghìn đơn vị 

mang âm hưởng địa phương. Những từ này được ghi lại bằng máy ghi âm có kèm kí 

tự ghi âm của cộng tác viên và của tác giả luận văn.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp ngôn ngữ học điền dã. 

 Đây là phương pháp chủ yếu để có thể thực hiện được luận văn. Phương 

pháp này được dùng để thu thập tư liệu ngôn ngữ qua các cộng tác viên, bao gồm 

các thủ pháp: chuẩn bị bảng hỏi, lựa chọn và đào tạo cộng tác viên, ghi âm, xử lí tư 

liệu. Khâu xử lí tư liệu này chủ yếu là để lựa chọn các từ địa phương Vĩnh Thịnh 

thoả mãn các điều kiện của từ địa phương. 

- Phương pháp miêu tả: Gồm thủ pháp so sánh - đối chiếu, phân tích - tổng hợp, 

thống kê – phân loại. 

 Mục đích của luận văn là thu thập vốn từ, trên cơ sở đó miêu tả các đặc điểm 

về ngữ âm, từ vựng của thổ ngữ Vĩnh Thịnh trong tương quan so sánh với ngôn ngữ 

toàn dân và các phương ngữ khác. Vì vậy thủ pháp so sánh đối chiếu được coi là 

một trong những thủ pháp quan trọng được chúng tôi vận dụng khi thực hiện luận 

văn này. Khi so sánh các đặc điểm của từ địa phương Vĩnh Thịnh với từ toàn dân và 
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các phương ngữ khác, chúng tôi dùng thủ pháp phân tích ngữ âm, từ vựng, trong đó 

thủ pháp phân tích thành tố nghĩa thường xuyên được dùng khi khảo sát những 

nhóm từ cụ thể. Sau khi phân tích chúng tôi tổng hợp lại những đặc điểm chính của 

tiếng Vĩnh Thịnh. Thủ pháp thống kê và phân loại cũng được chúng tôi sử dụng khi 

đặt ngôn từ Vĩnh Thịnh vào những quan hệ nhiều chiều. Nghiên cứu bất cứ một 

nhóm từ nào đấy không phải là nghiên cứu rời rạc  mà phải đặt chúng trong những 

quan hệ nhất định. Vì thế vốn từ Vĩnh Thịnh sẽ dược chúng tôi đặt trong những hệ 

thống nhất định. 

- Phương pháp nghiên cứu ngữ âm học 

 Bao gồm các phương pháp sau: 

+ Phương pháp ngữ âm học chủ quan 

Phương pháp này được thực hiện bằng sự tri nhận các đặc tính ngữ âm tiếng 

Vĩnh Thịnh qua thính giác và cảm giác cơ thịt của các khí quan (của người nghiên 

cứu trong lúc lắng nghe và tái tạo lại), kết hợp với quan sát những cử động bên 

ngoài các khí quan của các cộng tác viên. 

+ Phương pháp miêu tả ngữ âm học khách quan 

Phương pháp này được dùng khi phân tích và miêu tả để chỉ ra các đặc tính 

ngữ âm đa đạng của ngữ âm tiếng Vĩnh Thịnh nói riêng và các ngôn ngữ khác nói 

chung. Trên cơ sở đó chúng tôi tổng hợp để tìm ra trong các đặc tính đó đặc tính 

nào có khả năng khu biệt nghĩa trong các thế đối lập âm vị học. 

Ngoài ra chúng tôi tiến hành phân tích thực nghiệm trên máy các thanh điệu 

tiếng Vĩnh Thịnh bằng các chương trình WINCECIL, ASAP và PRAAT . 

6. Ý nghĩa của đề tài 

6.1. Ý nghĩa lí luận 

 Nghiên cứu tiếng địa phương Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá sẽ góp 

phần giải quyết những vấn đề lí luận của phương ngữ học nói riêng, ngôn ngữ học 

nói chung. Cụ thể là: 

 Nguồn gốc và lịch sử của tiếng Vĩnh Thịnh gắn với các thổ ngữ lớn ở Thanh 

Hóa và các phương ngữ khác của tiếng Việt. 

 Vị trí vai trò của tiếng Vĩnh Thịnh trong tiến trình phát triển của hệ thống 

tiếng Thanh Hóa nói riêng, tiếng Việt nói chung. 
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 Vai trò của thổ ngữ nói riêng, phương ngữ nói chung đối với mọi mặt của đời 

sống văn hoá như du lịch, văn hoá, văn nghệ… 

 6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề về lí luận, luận văn còn mang những ý 

nghĩa thực tiễn sau đây: 

- Góp phần lưu giữ và phát huy giá trị riêng về văn hóa của xã Vĩnh Thịnh.  

- Góp phần phục vụ công tác học tập và giảng dạy phương ngữ học trong nhà 

trường kể cả nhà trường ở địa phương. 

7. Bố cục luận văn  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba 

chương: 

Chương 1: Một số lí thuyết và thực tế 

Chương 2: Đặc điểm ngữ âm tiếng Vĩnh Thịnh 

Chương 3: Đặc điểm từ vựng tiếng Vĩnh Thịnh 

Trong phần Phụ lục có: 1. Danh sách các cộng tác viên; 2. Một số lược đồ, 

hình ảnh về Vĩnh Thịnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


